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1. Cơ sở lưu trú du lịch được quản lý
1.1. Tổng số lượt khách phục vụ (chỉ tính
khách có nghỉ qua đêm tại cơ sở lưu trú)

410.997 130.955 130.955 39,75

- Khách quốc tế đến Lượt 01 7.856 2.576 2.576 -36,8

- Khách du lịch nội địa Lượt 02 403.141 128.379 128.379 -39,82
1.2. Tổng số ngày khách (số đêm lưu 
trú): 

Đêm
572.253 169.468 169.468 -42,8

- Khách quốc tế đến Đêm 03 7.856 2.576 2.576 -36,8

- Khách du lịch nội địa Đêm 04 564.397 166.892 166.892 -42,89
1.3 Công suất sử dụng phòng các cơ sở 
lưu trú du lịch

% 05

- Khách sạn, làng du lịch 5 sao % 06
- Khách sạn, làng du lịch 4 sao % 07

-  Khách sạn, làng du lịch 3 sao % 08 68 45 45 -11,95

- Khách sạn, làng du lịch 2 sao % 09 70 55 55 -1,25

- Khách sạn, làng du lịch 1 sao % 10 63 48,5 48,5 -3,37

- Biệt thự, căn hộ du lịch cao cấp % 11

-  Biệt thự, căn hộ du lịch đạt chuẩn % 12

- Bãi cắm trại, nhà nghỉ, nhà có phòng 
cho thuê…đạt chuẩn

% 13
40 30 30 -10

- Khác (cơ sở lưu trú chưa xếp hạng) % 14 49 30 30 -11,05

1.4 Doanh thu các cơ sở lưu trú du lịch Tr đồng 15 79.892 25.895 25.895 -43,57

- Khách sạn, làng du lịch 5 sao Tr đồng 16

- Khách sạn, làng du lịch 4 sao Tr đồng 17

-  Khách sạn, làng du lịch 3 sao Tr đồng 18 8.345 5.177 5.177 37,03

- Khách sạn, làng du lịch 2 sao Tr đồng 19 26.020 10.859 10.859 -29,91

- Khách sạn, làng du lịch 1 sao Tr đồng 20 25.027 8.270 8.270 -61,13



Chỉ tiêu
ĐV
tính

Mã
số

Số thực
hiện kỳ
trước

Số thực
hiện kỳ
báo cáo

Lũy kế từ
đầu năm

Lũy kế so
với cùng
kỳ năm
trước

- Biệt thự, căn hộ du lịch cao cấp Tr đồng 21

-  Biệt thự, căn hộ du lịch đạt chuẩn Tr đồng 22

- Bãi cắm trại, nhà nghỉ, nhà có phòng 
cho thuê…đạt chuẩn

Tr đồng 23 500 0 0

- Khác (cơ sở lưu trú chưa xếp hạng) Tr đồng 24 20.000 1.589 1.589 -68,22
2. Doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển
khách được quản lý 
2.1  Số  lượng  khách  phục  vụ  do  doanh
nghiệp lữ hành, vận chuyển

Lượt 25
2.648 1.230 1.230 -56,48

- Khách quốc tế Lượt 26
- Khách du lịch nội địa Lượt 27 2.396 1.230 1.230 -54,84
- Khách Việt Nam du lịch nước ngoài Lượt 28 252 0 0
2.2 Doanh thu
Trong đó:

Tr đồng 29
7.067 2.829 2.829 -55,09

- Khách quốc tế Tr đồng 30 0 0 0
- Khách du lịch nội địa Tr đồng 31 4.652 2.829 2829 -46,31
- Khách Việt Nam du lịch nước ngoài Tr đồng 32 2.415 0 0
3.  Các  khu,  điểm du  lịch  được  công
nhận
3.1 Số lượt khách phục vụ
b. Khách quốc tế
b. Khách nội địa

Lượt
“
“

33
278.689
15.794

262.895

694.209
22.343

671.866

694.209
22.343

671.866

-38,63
-27,3
38,95

3.2 Doanh thu Tr đồng 34 52.975 39.146 39.146 -46,83

- Phí và lệ phí Tr đồng 35 6.443 15.761 3.553 63,20
- Dịch vụ khác (ăn uống, xã hội hóa) Tr đồng 36 46.532 23.385 35.593 -50,18
3.3 Doanh thu mua sắm, quà lưu niệm,
hàng đặc sản địa phương

Tr đồng 37
147.946 72.295 72.295 -39,06

4. Số lượt khách du lịch trên địa bàn 692.334 826.394 826.394 -38,85
- Khách quốc tế đến Lượt 37 23.650 24.919 24.919 -28,41
- Khách du lịch nội địa Lượt 38 668.684 801.475 801.475 -39,13
5. Tổng thu từ khách du lịch trên địa
bàn

Tr
đồng

39
287.880 140.165 140.165 -42,66

Nơi nhận:
- Tổng cục Du lịch;
- Phòng PA04;
- Cục Thống kê;
- Lưu: VT, QLDL (KV) 05b.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ngô Quang Tuyên
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